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Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

1

2019 - 2020

3 Lần thi:Anh văn A1

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

2030_AVA1_HK1.1920_K19.N7

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP18/10/2001AnTrần Văn30011903321

HP18/05/2001BảoCao Thiên30011904402

HP27/04/2001BảoLê Trương Tiểu30011904213

HP25/05/2001CườngHuỳnh Văn30011904504

HP28/02/2001DanhNguyễn Trung30011906425

HP10/03/2001ĐạtNguyễn Văn Thành30011904716

HP04/02/2001DiễnHuỳnh Xuân30011904657

HP13/10/2000DuyNguyễn Hoàng30011904478

HP03/05/2001HiềnNguyễn Hiếu30011904299

HP13/12/2001HiếuBế Văn300119046210

HP20/12/2001LuânNguyễn Thành300119017811

HP26/08/2001LuậtNguyễn Phúc Gia300119027812

HP08/07/2001LyVũ Thị Cẩm300119045713

HP15/01/2001MinhNguyễn Công300119044314

HP24/02/2001NguyênChâu Thanh300119057615

HP06/07/2001QuyLê Tấn300119042716

HP08/03/2001SangNguyễn Quốc300119047317

HP05/01/2001TâmLê Hoài Mỹ300119036418

HP19/09/2000TânNguyễn Trần Minh300119043419

HP12/07/2000ThảoNguyễn Quý Hiền300119039120

HP18/03/2001ThiNguyễn Thị Kim300119042221

HP30/11/2001TuấnNguyễn Anh300119043622

HP22/10/1998TùngĐoàn Quang Thanh300119039323

HP01/06/2000TùngNgô Thanh300119046724

HP22/08/2000VânĐỗ Thu300119039025

HP18/08/2001VũNguyễn Văn Long300119046426

HP06/01/2001VũPhan Hồng300119045827

HP09/08/2001VyNguyễn Thị Tường300119037228

Tổng số sinh viên :

Số có mặt:..............

28

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............
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GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

Ngày ... tháng .... năm ....

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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